
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 265 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

13/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THẠCH BÀN BẮC GIANG

2400938588

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
- Bán buôn cao su
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

(Trừ hóa chất Nhà nước cấm)

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THẠCH BÀN BẮC GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THACH BAN BAC GIANG COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TBBG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02466758482  
Email:

Fax:
Website:
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12.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN 
THẠCH 
BÀN

455 Nguyễn  Văn 
Linh, Phường Phúc 
Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.500.000.000 20,000 0100107444

5. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
 - Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công 
nghiệp, nông nghiệp (kho, lán, trại, trạm);
 - Tư vấn đầu tư, giám sát, thi công các công trình xây dựng 
dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; 
- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công 
trình xây dựng dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành vật liệu 
xây dựng;

7110

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ, bao gồm: Môi giới chuyển 
giao công nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công 
nghệ; Xúc tiến chuyển giao công nghệ; 

7490

10. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
(Trừ loại nhà nước cấm)

0899

11. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392(Chính)

12. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm cơ khí và các loại vật liệu khác

2599

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vật liệu trang trí nội thất

3290

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 VŨ HẢI 
ĐĂNG

Việt 
Nam

57A Đinh Tiên 
Hoàng, Phường Hàng 
Bạc, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10.000.000.000 80,000 019075000206

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033076000131
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 57/2 An Dương Vương , Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 57/2 An Dương Vương , Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VƯƠNG NGỌC     Nam

17/09/1976 Kinh Việt Nam

13/11/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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